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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: 
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: .... giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: .... giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Môn học Kiến trúc máy tính được bố trí học sau các môn học chung, các môn tin học đại cương, tin học văn phòng, kỹ thuật điện-điện tử và học cùng với mô đun lắp ráp cài đặt máy tính.
· Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
· Trình bày được lịch sử của máy tính, các thế hệ máy tính và cách phân loại máy tính
· Mô tả các thành phần cơ bản của kiến trúc máy tính, các tập lệnh. Các kiểu kiến trúc máy tính: mô tả kiến trúc, các kiểu định vị.
· Trình bày được cấu trúc của bộ xử lý trung tâm: tổ chức, chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý
· Mô tả diễn tiến thi hành một lệnh mã máy và một số kỹ thuật xử lý thông tin: ống dẫn, siêu ống dẫn, siêu vô hướng
· Trình bày được chức năng và nguyên lý hoạt động của các loại bộ nhớ
· Trình bày phương pháp lưu trữ dữ liệu đối với bộ nhớ ngoài
· Kỹ năng:
· Cài đặt được chương trình và các lệnh điều khiển cơ bản trong Assembly để thực hiện bài toán theo yêu cầu
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Tổng quan về kiến trúc máy tính
Các mốc lịch sử phát triển công nghệ máy tính
Thông tin và sự mã hóa thông tin
Đặc điểm của các thế hệ máy tính điện tử
Kiến trúc và tổ chức máy tính
Các mô hình kiến trúc máy tính
	9
	5
	4
	

	2
	Kiến trúc tập lệnh của máy tính Kiến trúc phần mềm bộ xử lý
Các thành phần cơ bản của một máy tính
Kiến trúc các tập lệnh CISC và RISC
Mã lệnh
	9
	4
	4
	1

	3
	Bộ xử lýTổ chức bộ xử lý
Sơ đồ khối của bộ xử lý  
Đường dẫn dữ liệu
Bộ điều khiển
Tiến trình thực hiện lệnh máy
Kỹ thuật ống dẫn lệnh
Kỹ thuật siêu ống dẫn lệnh
Các chướng ngại của ống dẫn lệnh
Các loại ngắt
	9
	4
	4
	1

	4
	Bộ nhớ
Phân loại bộ nhớ
Các loại bộ nhớ bắn dẫn
Hệ thống nhớ phân cấp
Kết nối bộ nhớ với bộ xử lý
Các tổ chức cache
	9
	4
	4
	1

	5
	Thiết bị nhớ ngoài Thiết bị nhập xuất
Các thiết bị nhớ trên vật liệu từĐĩa từ

Thiết bị nhớ quang họcĐĩa quang
Các loại thẻ nhớCác loại thẻ nhớ
An toàn dữ liệu trong lưu trữ
	7
	4
	3
	

	6
	Các loại bus 
Định nghĩa bus, bus hệ thống
Bus đồng bộ và không đồng bộ
Hệ thống bus phân cấp
Các loại bus sử dụng trong các hệ thống vi xử lý

	7
	4
	3
	

	7
	Ngôn ngữ Assembly
Tổng quan
Cấu trúc chương trình
Các lệnh điều khiển
Ngăn xếp và các thủ tục
	10
	5
	4
	1

	Tổng cộng
	60
	30
	26
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2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương:                                                        	Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. Tên mục:
2.1.1.Tên tiểu mục:
Chương: 	Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. Tên mục:
2.1.1.Tên tiểu mục:
Chương n: 	Thời gian:....giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp: 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

